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MẪU 2-KNĐ

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


    LÝ LỊCH

         CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
Họ và tên đang dùng : NGUYỄN VĂN ĐÔN 
Họ và tên khai sinh   : NGUYỄN VĂN ĐÔN
Quê quán

   : Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định



              
   …………………………………….

  
Số LL               :…………………………………….


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên đang dùng: NGUYỄN VĂN ĐÔN 
Nam, Nữ
- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN ĐÔN
- Các bí danh: Không
- Sinh ngày:  01 tháng  01  năm 1974
- Nơi sinh: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định
- Quê quán: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định 
- Nơi ở hiện nay: 16/29 Đường 34, KP. 8, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, TP. HCM.
- Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không
- Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Giảng viên
- Trình độ hiện nay:


+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: 



Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ, Khoa học máy tính
Học vị: Thạc sĩ, Khoa học máy tính 


 Học hàm: / 

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B1
- Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: 26/3/1988, chi đoàn Trường THPT Hoa Lư 1 Pleiku – Gia Lai
- Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): /

 - Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): /

- Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):


1 Không có

2………………………………………………………..
LỊCH SỬ BẢN THÂN
- Trước năm 1980: Sinh ra tại Bình Định, đến năm 1975 theo mẹ ruột lên Gia Lai sống tại 33 Lê Thánh Tôn, P. YAGRY, TP. Pleiku – Gia Lai
- Từ 1980-1983: Học trường cấp 1 Diên Hồng I. Nơi ở: 33 Lê Thánh Tôn, P. YAGRY, TP. Pleiku – Gia Lai
- Từ 1983-1984: Học trường cấp 1 Hội Thương II. Nơi ở: 306 hẻm Lê Lợi, P. Hội Thương, TP. Pleiku - Gia Lai
- Từ 1984-1985: Học trường cấp 1 Chuyên tỉnh. Nơi ở: 306 hẻm Lê Lợi, P. Hội Thương, TP. Pleiku - Gia Lai
- Từ 1985-1987: Học trường THCS Chuyên tỉnh. Nơi ở: 306 hẻm Lê Lợi, P. Hội Thương, TP. Pleiku - Gia Lai
- Từ 1987-1989: Học trường THCS Hoa Lư I. Nơi ở: 306 hẻm Lê Lợi, P. Hội Thương, TP. Pleiku - Gia Lai
- Từ 1989-1991: Học trường THPT Pleiku. Nơi ở: 306 hẻm Lê Lợi, P. Hội Thương, TP. Pleiku - Gia Lai,
- Từ 1991-1992: Học trường Bán công Pleiku. Nơi ở: 306 hẻm Lê Lợi, P. Hội Thương, TP. Pleiku - Gia Lai
- Từ 1992-1997: Học đại học Trường Đại học Bách khoa TP. HCM, ngành Công nghệ Thông tin (hệ chính quy). Nơi ở: Ký túc xá Đại học Bách khoa, 497 Hoà Hảo P. 7, Q. 10, TP. HCM (Năm 1997 ba ruột bệnh mất, không tiếp tục học nên không có bằng).
- Từ 1997-2002: Ở nhà phụ giúp gia đình. Nơi ở: 306 Hẻm Lê Lợi, P.Hội Thương, TP.Pleiku - Gia Lai.
- Từ 2002-2006: Học đại học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, ngành Công nghệ Thông tin (hệ tại chức) . Nơi ở: 16/29 Đường 34, KP. 8, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, TP. HCM.
- Từ 2006-2009: Vừa học vừa làm, học đại học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM. Làm tại Công ty TNHH TM&DV Phước Tài. Địa chỉ: 88 Hồ Văn Tư, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM, chức vụ: Giám đốc (Hiện nay công ty đã giải thể). Nơi ở: 16/29 Đường 34, KP. 8, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, TP. HCM. 2006 đã học xong rồi sao còn học ? 
- Từ 2009 đến nay: Giảng dạy tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM. Nơi ở: 16/29 Đường 34, KP. 8, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, TP. HCM.
- Từ 2013-1014: Học thạc sĩ Khoa học máy tính tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, 71 Cộng Hòa, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM. Nơi ở: 16/29 Đường 34, KP. 8, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, TP. HCM.
- Hiện nay đang thường trú tại: 16/29 Đường 34, KP. 8, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, TP. HCM.
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
Từ tháng 07 năm 2005 đến tháng 02 năm 2007            Làm tại Công ty TNHH TM&DV Phước Tài, Địa chỉ: 88 Hồ Văn Tư, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM, chức vụ: Giám đốc (02/2007 công ty đã giải thể)
Từ tháng 02 năm 2007 đến tháng  09 năm 2009            Ở nhà phụ giúp gia đình
Từ tháng 09 năm 2009 đến nay          Giảng dạy tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM, Chức vụ: giảng viên.
ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ
Từ nhỏ đến năm 1992 đi học tại TP. Pleiku - Gialai.
Từ năm 1992 đến 2005 đi học và ở nhà phụ giúp gia đình.
Từ năm 2005 đến 2007 vừa học vừa làm, học đại học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, làm tại Công ty TNHH TM&DV Phước Tài. Địa chỉ: 88 Hồ Văn Tư, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM. Không khớp với phần trên 
Không vi phạm pháp luật, Không bị tù
Không đi nước ngoài, Không tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài.
NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA
	Tên trường
	Ngành học hoặc tên lớp học, Hình thức học
	Từ tháng năm đến tháng năm
	Văn bằng chứng chỉ

	Đại học Khoa học Tự nhiên
	Công nghệ thông tin (hệ tại chức)
	09/1992 - 09/1997
	Cử nhân

	Đại học Xã hội & Nhân văn
	Nghiệp vụ sư phạm
	05/2009 - 10/2010
	Chứng chỉ

	Học viện Kỹ thuật Quân sự
	Khoa học máy tính
	08/2012 – 08/2014
	Thạc sĩ

	Đại học Sư phạm TP. HCM
	Tiếng Anh tương đương cấp độ B1 khung Châu Âu
	05/2013
	Chứng chỉ

	Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Quận Tân Bình
	Trình độ sơ cấp Lý luận Chính trị
	11/2013 – 01/2014
	Giấy chứng nhận

	Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Quận 3
	Bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo quy định của Trung ương
	08/2014 - 09/2014
	Giấy chứng nhận

	Tổng cục dạy nghề
	Sư phạm dạy nghề
	05/2015 – 09/2015
	Chứng chỉ


ĐI NƯỚC NGOÀI
Không có

……………………………………………………………………………………………
KHEN THƯỞNG
	Tháng năm
	Lý do, hình thức
	Cấp quyết định

	2012-1013
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 834/QĐ-GDĐT-VP,  ngày 23  tháng 07 năm 2013, của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

	2013-2014
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 1080/QĐ-GDĐT-VP, ngày 11 tháng 08 năm 2014, của của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

	2014-2015
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 1402/QĐ-GDĐT-VP, ngày 26 tháng 08 năm 2015, của của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

	2013-2014
	Bằng khen Thành phố
	Quyết định số 5630/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh

	04/2014
	Đoạt giải khuyến khích “Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Chương trình Bình ổn thị trường TP. HCM
	Quyết định số 107/QĐ-SCT ngày 04 tháng 04 năm 2014 của Sở Công thương TP. HCM


KỸ LUẬT
Không có
……………………………………………………………………………………………………
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Cha ruột: NGUYỄN A 

Sinh năm: 1938,  tại: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định

Quê quán: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định

Dân tộc: Kinh


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Công nhân Xã viên, Hợp tác xã mành trúc Bình Minh, TP. Quy Nhơn – Bình Định
· Trước năm 1954
  Còn nhỏ, đi học
Kinh tế: Phụ thuộc gia đình

Thái độ chính trị: Không có

Nơi ở: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định (không rõ địa chỉ)
· Từ năm 1945 đến 1954

  Còn nhỏ, đi học

Kinh tế: Phụ thuộc gia đình

Thái độ chính trị: Không có
Nơi ở: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định (không rõ địa chỉ)

- Từ năm 1954 đến 1975

 1954 – 1956: Đi học (không rõ trường gì, ở đâu)
 1956 – 1965: Bị bắt đi lính, trốn lính (không rõ làm gì, ở đâu). Làm lại giấy khai sinh, khai bớt tuổi: sinh năm 1941 và lấy tên mới là: NGUYỄN MINH CHÂU (tên này được dùng cho đến lúc chết).
 1965 – 1967: Bị bắt đi học hạ sĩ quan (không rõ trường nào) và đi lính quân nhu tại Bình Định (không rõ đơn vị).
 1967 – 1968: Đào ngũ (không rõ làm gì, ở đâu).
 1968 – 1973: Bị bắt đi lao công đào binh, trốn được. Do có bằng tú tài nên đi học lớp sĩ quan Thủ Đức.

 1973 – 1975: Lính địa phương quân, làm tại Ban quân nhu tỉnh Bình Định. Cấp bậc: Thiếu úy.
Kinh tế: đủ ăn

Thái độ chính trị: Đi lính chế độ cũ

Nơi ở: 63/4 Hai Bà Trưng, TP. Quy Nhơn – Bình Định


- Từ năm 1975 đến 1997

 1975 – 1976: Học tập cải tạo 1 năm và được trả quyền công dân, ở tại 63/4 Hai Bà Trưng, TP. Quy Nhơn – Bình Định.

 1976 – 1997: Xã viên, Hợp tác xã mành trúc Bình Minh, TP. Quy Nhơn – Bình Định.

Kinh tế: Đủ ăn.
Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào.

  Ly hôn với vợ năm 1978 và ở riêng tại 63/4 Hai Bà Trưng, TP. Quy Nhơn – Bình Định.

  Là con một không có anh chị em.

  Tên: NGUYỄN MINH CHÂU được sử dụng cho đến lúc chết.

Nơi ở: 63/4 Hai Bà Trưng, TP. Quy Nhơn – Bình Định

Năm 1997: Bệnh mất tại đâu ?
2. Mẹ ruột: TRẦN THỊ NGÀ
Sinh năm: 1950, tại Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định

Quê quán: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định

Dân tộc: Kinh


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Giáo viên

- Trước năm 1970
 
 Còn nhỏ, đi học (không rõ trường gì, ở đâu) 

 Kinh tế: Phụ thuộc gia đình


 Thái độ chính trị: Không có


 Nơi ở: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định (không rõ địa chỉ)

- Từ năm 1954 đến 1975


 1954 – 1970: Còn nhỏ, đi học (không rõ trường gì, ở đâu) Nên hỏi rõ mẹ 
 1970 – 1973: Giáo viên Trường tiểu học An Thường, Hoài Ân – Bình Định. 
 1973 – 1975: Giáo viên Trường tiểu học Ân Đức, Hoài Ân – Bình Định.
 Kinh tế: Đủ ăn

 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào

 Nơi ở: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định (không rõ địa chỉ nơi cư trú) Nên hỏi rõ mẹ 
- Từ năm 1975 đến nay

 1975: Học chuyên môn cấp II – Ban tự nhiên, tại Trường Quản lý Cán bộ Giáo dục.

 1975 – 1978: Giáo viên cấp II, Trường cấp II, Pleiku – Gia Lai


 1978 – 1982: Giáo viên cấp II, Trường cấp II Yên Đỗ, Pleiku – Gia Lai


 1982 – 1985: Hiệu phó chuyên môn cấp II, Trường PTCS Hội Thương II, Pleiku – Gia Lai


 1985 – 1990: Hiệu phó Trường PTCS Hội Phú, Pleiku – Gia Lai

 1990 – 1998: Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hoa Lư,  Pleiku – Gia Lai

 1998 – 2004: Giáo viên Trường PTCS Hội thương, Pleiku – Gia Lai

 2004 – nay: Hưu trí
 Kinh tế: Đủ ăn
 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào
 Ly hôn với chồng năm 1978 và ở riêng tại 306 Hẻm Lê Lợi, phường Hội Thương, TP. Pleiku – Gia Lai đến nay
Hiện nay đang thường trú tại: 306 Hẻm Lê Lợi, phường Hội Thương, TP. Pleiku – Gia Lai
3. Vợ: LÊ THỊ THU NGA                    Sinh năm: 1977, tại Cái Bè – Cái Lậy – Tiền Giang

Quê quán: Cái Bè – Cái Lậy – Tiền Giang

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Công nhân
· Từ năm 1977 đến 1995: Còn nhỏ, đi học.
 1977 - 1983: Còn nhỏ. 

 1983 - 1988: Học tiểu học Trường THCS Cái Bè

 1988 – 1992: Học trung học cơ sở Trường THCS Cái Bè

 1992 – 1995: Học trung học phổ thông Trường THPT Cái Bè

 Kinh tế: Đủ ăn

 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào

 Nơi ở: 517 Khu II Phạm Hồng Thái, thị trấn Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
· Từ năm 1995 đến nay

 Công nhân may tại Công ty Nhật Hoàng Anh, địa chỉ: 169 Đường số 9, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM.
 Kinh tế: Đủ ăn

 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào

 Hiện nay đang thường trú tại: 16/29 Đường 34, KP. 8, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, TP. HCM.
4. Con gái ruột: NGUYỄN LAM GIANG 
Sinh năm: 2006, tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP. HCM.

Quê quán: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định
· Từ năm 2006 đến nay

 2006 - 1012: Còn nhỏ. 

 2012 - nay: Học tiểu học Trường Tiểu học Bình Quới

 Hiện nay đang thường trú tại: 16/29 Đường 34, KP. 8, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, TP. HCM.
5. Anh ruột: NGUYỄN VĂN QUÝ
Sinh năm: 1970, tại: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định

Quê quán: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định

- Từ năm 1970 đến 1977
 
 Còn nhỏ


 Kinh tế: Phụ thuộc gia đình


 Thái độ chính trị: Không có


 Nơi ở: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định (không rõ địa chỉ)

 1977 – 1987: Học tại Trường PTCS Hội Thương II

 1987 – 1990: Học tại Trường PTTH Pleiku

 1990 – 1993: Sinh viên Trường Văn hóa Nghệ thuật Tây Nguyên
 Kinh tế: Phụ thuộc gia đình

 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào

 Nơi ở: 306 Hẻm Lê Lợi, phường Hội Thương, TP. Pleiku – Gia Lai 

- Từ năm 1993 đến 1999


 Sinh viên trường Đại học Mỹ thuật TP. HCM

 Kinh tế: Phụ thuộc gia đình

 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào

 Nơi ở: Ký túc xá Đại học Mỹ thuật TP. HCM; tại 05 Phan Đăng Lưu, P. 3, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

- Từ năm 1999 đến nay


Công tác tại Hội Mỹ thuật TP. HCM, chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP. HCM
Kinh tế: Đủ ăn

Thái độ chính trị: Hiện là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam (Ngày vào Đảng: 20/08/2015)
Hiện nay đang thường trú tại: 227/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
6. Chị ruột: NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN
Sinh năm: 1972, tại: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định

Quê quán: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định
- Từ năm 1972 đến 1978
 
 Còn nhỏ


 Kinh tế: Phụ thuộc gia đình


 Thái độ chính trị: Không có


 Nơi ở: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định

- Từ năm 1975 đến 1993


 1975 – 1978: Còn nhỏ.


 1978 – 1987: Học tại Trường PTCS Hội Thương II

 1987 – 1990: Học tại Trường PTTH Pleiku

 Kinh tế: Phụ thuộc gia đình

 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào

 Nơi ở: 306 Hẻm Lê Lợi, phường Hội Thương, TP. Pleiku – Gia Lai 

- Từ năm 1990 đến nay

 Bán tạp hóa tại chợ Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 Kinh tế: Đủ ăn

 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào

 Hiện nay đang thường trú tại: 21 Phạm Cự Lượng, P. Đống Đa, TP. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định
7. Em ruột: NGUYỄN THỊ NGỌC LỰU
Sinh năm: 1975, tại: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định

Quê quán: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định

- Từ năm 1975 đến 2005

 1975 – 1981: Còn nhỏ.


 1981 – 1990: Học tại Trường PTCS Hội Thương II

 1990 – 1993: Học trung học tại Trường PTTH Pleiku

 1993 – 1996: Sinh viên trường Văn hóa Nghệ thuật Tây Nguyên, Pleiku – Gia Lai

 1996 – 2005: Ở nhà, nội trợ.

 Kinh tế: Phụ thuộc gia đình

 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào

 Nơi ở: 306 Hẻm Lê Lợi, phường Hội Thương, TP. Pleiku – Gia Lai 

- Từ năm 2005 đến nay
 Giáo viên Trường cấp II Thi Phổ, Mộ Đức – Quảng Ngãi
 Kinh tế: Đủ ăn

 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào


 Hiện nay đang thường trú tại: Khu dân cư số 6, thôn Phước Thịnh, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
8. Ông nội: NGUYỄN BỈ

Năm sinh: 1917
tại: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định

Quê quán: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định

- Từ năm 1917 đến 1945

Nghề nghiệp: Làm nông


Kinh tế: Đủ ăn


Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào.


Nơi ở: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định (không rõ địa chỉ)

- Từ năm 1945 đến 1954


Nghề nghiệp: Làm nông


Kinh tế: Bần nông


Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào.

Nơi ở: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định (không rõ địa chỉ)

- Từ năm 1954 đến 1975


Nghề nghiệp: Dạy học


Kinh tế: Đủ ăn


Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào.

Nơi ở: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định (không rõ địa chỉ)

- Từ năm 1975 đến 1984


Nghề nghiệp: Già yếu


Kinh tế: Đủ ăn


Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào.

Nơi ở: 63/4 Hai Bà Trưng, TP. Qui Nhơn - Bình Định.

Năm 1984: Bệnh già – Mất tại đâu ? (Bình Định ?)
9. Bà nội: ĐINH THỊ GIỮ
 Sinh năm: 1916
 tại: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định

Quê quán: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định

- Trước năm 1954


Từ năm 1916 đến 195

Nghề nghiệp: Nội trợ


Kinh tế: Bần nông


Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào.


Nơi ở: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định (không rõ địa chỉ)

- Từ năm 1945 đến 1954


Nghề nghiệp: Nội trợ


Kinh tế: Bần nông


Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào.

Nơi ở: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định (không rõ địa chỉ)

- Từ năm 1954 đến 1975


Nghề nghiệp: Làm nông

Kinh tế: Bần nông


Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào.

Nơi ở: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định (không rõ địa chỉ)

- Từ năm 1975 đến 1981


Nghề nghiệp: Nội trợ

Kinh tế: Đủ ăn


Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào.

Nơi ở: 63/4 Hai Bà Trưng, TP. Qui Nhơn - Bình Định.


Năm 1981: Bệnh già – Mất tại đâu ?
10. Ông ngoại: TRẦN TRỌNG ĐÀO
Sinh năm: 1927
tại: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định

Quê quán: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định

- Từ năm 1927 đến 1945


Còn nhỏ, đi học


Kinh tế: Phụ thuộc gia đình


Thái độ chính trị: Không có.


Nơi ở: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định (không rõ địa chỉ)

- Từ năm 1945 đến 1954


Nghề nghiệp: Làm nông


Kinh tế: Đủ ăn.


Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào.

Nơi ở: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định (không rõ địa chỉ)

- Từ năm 1954 đến 1975

 
 1954 – 1964: Cán bộ, tập kết ra Bắc, học ngành Giao thông Vận tải


 Làm việc tại Trường Giao thông Vận tải Trung ương


 1964 – 1975: Trở về Nam, sống cùng vợ con, tại 166 Phan Đình Phùng Pleiku – Gia Lai


 Kinh tế: Đủ ăn


 Thái độ chính trị: là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Năm vào Đảng: Không rõ. Lý do: Tham gia công tác cách mạng, thoát ly gia đình.

- Từ năm 1975 đến 1994


 1975 – 1987: Phó văn phòng tỉnh ủy, tỉnh Gia Lai Kon Tum


 1987 – 1994: Trưởng Ban thi đua khen thưởng, tỉnh Gia Lai Kon Tum


 Kinh tế: Đủ ăn.

 Thái độ chính trị: Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. 

 Năm 1994: Già – Mất, tại 166 Phan Đình Phùng TP. Pleiku – Gia Lai

11. Bà ngoại: VÕ THỊ NHÀNH 

Sinh năm: 1926
tại: Ân Đức – Hoài Ân – Bình Định

Quê quán: Ân Đức – Hoài Ân – Bình Định

- Từ năm 1926 đến 1945


 Còn nhỏ, đi học.

 Kinh tế: Phụ thuộc gia đình


 Thái độ chính trị: Không có

 Nơi ở: Ân Đức – Hoài Ân – Bình Định (không rõ địa chỉ)

- Từ năm 1945 đến 1954


 Nghề nghiệp: Cán bộ Phụ nữ xã Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định

 Kinh tế: Đủ ăn.


 Thái độ chính trị: Tham gia công tác cách mạng

 Nơi ở: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định  (không rõ địa chỉ)

- Từ năm 1954 đến 1975

 
 1954 – 1964: Lập gia đình ở nhà nuôi con

 1964 – 1975: Làm nông, buôn bán nhỏ
 
 Kinh tế: Đủ ăn

 
 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào.

 Nơi ở: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định (không rõ địa chỉ)

- Từ năm 1975 đến 2003

 Đoàn tụ gia đình


 Nghề nghiệp: Nội trợ

 Kinh tế: Đủ ăn

 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào.

 Nơi ở: 166 Phan Đình Phùng TP. Pleiku – Gia Lai


 Năm 2003: Già bệnh – Mất tại đâu ?
12. Dì ruột: TRẦN THỊ TRÂM
Sinh năm: 1944, tại Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định

Quê quán: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định

- Trước năm 1962


Từ năm 1944 đến 1954

 
 Còn nhỏ, đi học (không rõ trường gì, ở đâu)


 Kinh tế: Phụ thuộc gia đình


 Thái độ chính trị: Không có


 Nơi ở: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định (không rõ địa chỉ)

- Từ năm 1954 đến 1975


 1954 – 1962: Còn nhỏ, đi học (không rõ trường gì, ở đâu)

 1962 – 1975: Làm nông.
 Nơi ở: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định (không rõ địa chỉ)
- Từ năm 1975 đến nay

 1975 – 1994: Giáo viên Trường tiểu học Võ Thị Sáu, Pleiku – Gia Lai.

 1994 – nay: Hưu trí.

 Kinh tế: Đủ ăn

 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào

 Hiện nay đang thường trú tại: 126/38 Cách Mạng, P. Tây Sơn, TP. Pleiku – Gia Lai

13. Dì ruột: TRẦN THỊ NGỌC
Sinh năm: 1951, tại Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định

Quê quán: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định

- Từ năm 1951 đến 1975
 
Còn nhỏ, đi học (không rõ trường gì, ở đâu)


 Kinh tế: Phụ thuộc gia đình


 Thái độ chính trị: Không có


 Nơi ở: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định (không rõ địa chỉ)

- Từ năm 1954 đến 1975


 1954 – 1969: Còn nhỏ, đi học (không rõ trường gì, ở đâu)

 1969 – 1975: Làm nông. 

 Kinh tế: Đủ ăn

 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào

 Nơi ở: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định (không rõ địa chỉ nơi cư trú)

- Từ năm 1975 đến nay
 Giáo viên Trường cấp II Trưng Vương Qui Nhơn – Bình Định

 1999 – nay: Hưu trí.

 Kinh tế: Đủ ăn

 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào


 Hiện nay đang thường trú tại: 88 Hồ Văn Tư, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM
14. Cậu ruột: TRẦN TRỌNG CHÂU
Sinh năm: 1953, tại Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định

Quê quán: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định

- Từ năm 1953 đến 1975


 1953 – 1972: Còn nhỏ, đi học (không rõ trường gì, ở đâu)
 1972 – 1976: Học Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Khoa toán.

 Kinh tế: Phụ thuộc gia đình
 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào

 Nơi ở: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định (không rõ địa chỉ nơi cư trú)

- Từ năm 1975 đến nay

  
 1975: Học Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Khoa toán.

 1976 – 1981: Giáo viên Trường cấp III Kon Tum
 1981 – 1982: Hiệu phó Trường cấp III Kon Tum

 1982 – 1983: Hiệu phó Trường cấp III Pleiku – Gia Lai

 1983 – 1988: Hiệu trưởng Trường cấp III Pleiku 2 – Gia Lai

 1988 – 1997: Trưởng Phòng Giáo dục Pleiku – Gia Lai

 1997 – 2000: Chủ nhiệm Khoa Quản lý Trường Cao đẳng Sư Phạm Gia Lai

 2000 – 2005: Phó giám đốc Sở Thể dục – Thể thao tỉnh Gia Lai

 2005 – 2012: Giám đốc Trung tâm Tư vấn Dân số tỉnh Gia Lai

 2012 – nay: Hưu trí

 Kinh tế: Đủ ăn

 Thái độ chính trị: Hiện là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam (Năm vào Đảng: 1984)

 Hiện nay đang thường trú tại: 33 Lê Thánh Tôn, P. YAGRY, TP. Pleiku – Gia Lai
* Bên vợ 

15. Bố vợ: LÊ VĂN XINH
Sinh năm: 1947, tại Cái Bè – Cái Lậy – Tiền Giang

Quê quán: Cái Bè – Cái Lậy – Tiền Giang

- Từ năm 1947 đến 1954


 Còn nhỏ, đi học (không rõ trường gì)

 Kinh tế: Phụ thuộc gia đình


 Thái độ chính trị: Không có.


Nơi ở: 517 Khu II Phạm Hồng Thái, thị trấn Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

- Từ năm 1954 đến 1966


 Chài lưới trên sông.

 Kinh tế: Đủ ăn


 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào.


 Nơi ở: 517 Khu II Phạm Hồng Thái, thị trấn Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Từ năm 1966 đến 1975


 Bị bắt lính, làm cảnh sát dã chiến (nhân viên văn phòng, không cấp bậc) tại Cảnh sát dã chiến quận Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

 Kinh tế: Đủ ăn


 Thái độ chính trị: Đi lính chế độ cũ.


 Nơi ở: Chợ Lách -  Vĩnh Long (không rõ địa chỉ)
- Từ năm 1975 đến nay
 1975: Học tập cải tại 1 tháng được trả quyền công dân.
 1975 – nay
 Làm nông

 Kinh tế: Đủ ăn

 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào

 Hiện nay đang thường trú tại: 431 tổ 16, ấp Tân Thiện, xã Tân Phong – Cái Lậy – Tiền Giang
16. Mẹ vợ: ĐẶNG THỊ NĂM
Sinh năm: 1946, tại Tân Phong – Cái Lậy – Tiền Giang

Quê quán: Tân Phong – Cái Lậy – Tiền Giang 

- Từ năm 1946 đến 1954


 Còn nhỏ, đi học (không rõ trường gì)

 Kinh tế: Phụ thuộc gia đình


 Thái độ chính trị: Không có.


Nơi ở: 431 tổ 16, ấp Tân Thiện, xã Tân Phong – Cái Lậy – Tiền Giang 

- Từ năm 1954 đến 1975


 Làm thợ may

 Kinh tế: Đủ ăn


 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào.


 Nơi ở: 517 Khu II Phạm Hồng Thái, thị trấn Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Từ năm 1975 đến nay
Làm nông

 Kinh tế: Đủ ăn

 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào

 Hiện nay đang thường trú tại: 431 tổ 16, ấp Tân Thiện, xã Tân Phong – Cái Lậy – Tiền Giang

17. Em vợ: LÊ THỊ PHƯỢNG
Sinh năm: 1979, tại Cái Bè – Cái Lậy – Tiền Giang

Quê quán: Cái Bè – Cái Lậy – Tiền Giang 

Hộ khẩu thường trú: 118 Đường 19/8, ấp 2, xã Vị Tân – Vị Thanh – Hậu Giang


- Từ năm 1979 đến 1989


 1979 – 1986: Còn nhỏ


 1986 – 1989: Học tiểu học tại Trường PTCS Cái Bè


 Kinh tế: Phụ thuộc gia đình


 Thái độ chính trị: Không có.


 Nơi ở: 517 Khu II, Phạm Hồng Thái, Cái Bè – Tiền Giang

- Từ năm 1989 đến 1994


 1989 – 1992: Học phổ thông, Trường phổ thông xã Tân Phong Cai Lậy.


 1992 – 1994: Làm nông

 Kinh tế: Phụ thuộc gia đình, đủ ăn.


 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào.


 Nơi ở: 431 tổ 16, ấp Tân Thiện, xã Tân Phong – Cái Lậy – Tiền Giang


- Từ năm 1994 đến nay
 Công nhân may tại Công ty Nhật Hoàng Anh, địa chỉ: 169 Đường số 9, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM. 

 Kinh tế: Đủ ăn

 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào

 Hiện nay đang tạm trú tại: 16/29 Đường 34, KP. 8, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, TP. HCM.
17. Em vợ: LÊ QUỐC BẢO
Sinh năm: 1983, tại Tân Phong – Cái Lậy – Tiền Giang


Quê quán: Tân Phong – Cái Lậy – Tiền Giang 


Hộ khẩu thường trú: 431 tổ 16, ấp Tân Thiện, xã Tân Phong – Cái Lậy – Tiền Giang


- Từ năm 1983 đến 1998


 1983 – 1989: Còn nhỏ


 1989 – 1998: Học phổ thông, tại Trường phổ thông xã Tân Phong Cai Lậy


  Kinh tế: Phụ thuộc gia đình


 Thái độ chính trị: Không có.


 Nơi ở: 431 tổ 16, ấp Tân Thiện, xã Tân Phong – Cái Lậy – Tiền Giang

- Từ năm 1998 đến 2002


 Làm nông

 Kinh tế: Đủ ăn.


 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào.


 Nơi ở: 431 tổ 16, ấp Tân Thiện, xã Tân Phong – Cái Lậy – Tiền Giang


- Từ năm 2002 đến nay
 Công nhân may tại Công ty Nhật Hoàng Anh, địa chỉ: 169 Đường số 9, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM. 

 Kinh tế: Đủ ăn

 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào

 Hiện nay đang tạm trú tại: 16/29 Đường 34, KP. 8, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, TP. HCM.
18. ông nội vợ: LÊ NGỌC XƯƠNG
Sinh năm: 1923, tại: Cái Bè – Cái Lậy – Tiền Giang

Quê quán: Cái Bè – Cái Lậy – Tiền Giang


- Từ năm 1923 đến 1945

 1923 – 1941: Còn nhỏ, đi học (không rõ học trường nào)


 1941 – 1945: Chài lưới trên sông


 Kinh tế: Phụ thuộc gia đình, đủ ăn.

 Thái độ chính trị: Không có.


 Nơi ở: 517 Khu II, Phạm Hồng Thái, Cái Bè – Tiền Giang 

- Từ năm 1945 đến 1954

 Làm nông.

 Kinh tế: Đủ ăn


 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào.


 Nơi ở: 517 Khu II, Phạm Hồng Thái, Cái Bè – Tiền Giang

- Từ năm 1954 đến 1975


 Làm nông.

 Kinh tế: Đủ ăn


 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào.


 Nơi ở: 517 Khu II, Phạm Hồng Thái, Cái Bè – Tiền Giang

- Từ năm 1975 đến 2000

 Làm nông.

 Kinh tế: Đủ ăn


 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào.


 Nơi ở: 517 Khu II, Phạm Hồng Thái, Cái Bè – Tiền Giang


 Năm 2000: Bệnh già – Mất tại đâu ?
19. Bà nội vợ: HUỲNH THỊ AY
Sinh năm: 1919, tại: Cái Bè – Cái Lậy – Tiền Giang

Quê quán: Cái Bè – Cái Lậy – Tiền Giang


- Từ năm 1919 đến 1945


 1919 – 1929: Còn nhỏ, đi học (không rõ học trường nào, ở đâu)


 1929 – 1945: Làm nông


 Kinh tế: Phụ thuộc gia đình, đủ ăn.


 Thái độ chính trị: Không có.


 Nơi ở: Cái Bè – Cái Lậy – Tiền Giang (không rõ địa chỉ)

- Từ năm 1945 đến 1954


 Làm nông.

 Kinh tế: Đủ ăn


 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào.


 Nơi ở: 517 Khu II, Phạm Hồng Thái, Cái Bè – Tiền Giang


- Từ năm 1954 đến 1975


 Làm nông.

 Kinh tế: Đủ ăn


 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào.


 Nơi ở: 517 Khu II, Phạm Hồng Thái, Cái Bè – Tiền Giang

- Từ năm 1975 đến 2008


 Làm nông.

 Kinh tế: Đủ ăn


 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào.


 Nơi ở: 517 Khu II, Phạm Hồng Thái, Cái Bè – Tiền Giang


 Năm 2008: Bệnh già – Mất Mất tại đâu ?
20. Ông ngoại vợ: ĐẶNG VĂN SANH
Sinh năm: 1907, tại: Tân Phong – Cái Lậy – Tiền Giang

Quê quán: Tân Phong – Cái Lậy – Tiền Giang


- Từ năm 1907 đến 1945


 1919 – 1920: Còn nhỏ, đi học (không rõ học trường nào)


 1920 – 1945: Làm nông


 Kinh tế: Phụ thuộc gia đình, đủ ăn.


 Thái độ chính trị: Không có.


 Nơi ở: 431 tổ 16, ấp Tân Thiện, xã Tân Phong – Cái Lậy – Tiền Giang

- Từ năm 1945 đến 1975

 Làm nông.

 Kinh tế: Đủ ăn


 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào.


 Nơi ở: 431 tổ 16, ấp Tân Thiện, xã Tân Phong – Cái Lậy – Tiền Giang

- Từ năm 1954 đến 1975


 Làm nông.


 Kinh tế: Đủ ăn


 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào.


 Nơi ở: 431 tổ 16, ấp Tân Thiện, xã Tân Phong – Cái Lậy – Tiền Giang

- Từ năm 1975 đến 1979


 Làm nông.

 Kinh tế: Đủ ăn


 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào.


 Nơi ở: 431 tổ 16, ấp Tân Thiện, xã Tân Phong – Cái Lậy – Tiền Giang

 Năm 1979: Bệnh già – Mất Mất tại đâu ?
21. Bà ngoại vợ: PHẠM THỊ CHO
Sinh năm: 1914, tại: Đông Hòa Hiệp – Cái Lậy – Tiền Giang

Quê quán: Đông Hòa Hiệp – Cái Lậy – Tiền Giang


- Từ năm 1914 đến 1945


 1914 – 1920: Còn nhỏ, đi học (không rõ học trường nào)


 1920 – 1945: Làm nông


 Kinh tế: Phụ thuộc gia đình, đủ ăn.


 Thái độ chính trị: Không có.


 Nơi ở: Đông Hòa Hiệp – Cái Lậy – Tiền Giang (không rõ địa chỉ)

- Từ năm 1945 đến 1970

 Làm nông.

 Kinh tế: Đủ ăn


 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào.


 Nơi ở: 431 tổ 16, ấp Tân Thiện, xã Tân Phong – Cái Lậy – Tiền Giang

- Từ năm 1954 đến 1970


 Làm nông.


 Kinh tế: Đủ ăn


 Thái độ chính trị: Không tham gia đảng phái chính trị nào.


 Nơi ở: 431 tổ 16, ấp Tân Thiện, xã Tân Phong – Cái Lậy – Tiền Giang


 Năm 1970: Bệnh già – Mất Mất tại đâu ?

THIẾU CÔ CHÚ BÁC BÊN VỢ VÀ ANH EM RUỘT CỦA VỢ
TỰ NHẬN XÉT
1. Về công tác chính trị - tư tưởng

Luôn tin tưởng và trung thành với sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách cà pháp luật của Nhà nước

Thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng úy, của Chi bộ cũng như các chủ trương phướng hướng nhiệm vụ của Nhà trường

2. Về đạo đức lối sống
Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các tệ nạng xã hội. 

Giữ vững đạo đức nhà giáo

3. Mối quan hệ quần chúng, đồng nghiệp

Luôn gần gũi, tiếp thu ý kiến và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với địa phương, sinh viên và đồng nghiệp

Tham gia đầy đủ các phong trào đoàn thể tại địa phương và cơ quan

4. Về thực hiện nhiệm vụ

Luôn hoàn thành tốt công tác giảng dạy, công tác chuyên môn

Luôn có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, làm sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học
CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch.


TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2017


Ký tên

Nguyễn Văn Đôn
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